
  TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TRẢNG BOM                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

      TỈNH ĐỒNG NAI      

Số: 01/2020/QĐST-DS 

Ngày: 20/02/2020. 
V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự”                              

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/V YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI 

DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Bá Đức – Thẩm phán. 

- Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Thị Nhung - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai tham gia phiên họp: Ông Phạm Hữu Tình - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 20 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số: 362/2019/TLST-VDS ngày 31 tháng 12 năm 2019 về: “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số: 

10/2020/QĐST-VDS ngày 05 tháng 02 năm 2020.   

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn G, sinh năm 

1947. 

Địa chỉ: Số nhà 736 ấp NP, xã HN3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1971. 

- Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1973. 

- Ông Nguyễn Vinh Q, sinh năm 1974. 

- Ông Nguyễn Quang T1, sinh năm 1977. 

- Bà Nguyễn Thị Mai L, sinh năm 1985. 

- Ông Nguyễn Đức L, sinh năm 1988. 

- Ông Nguyễn Đức Th, sinh năm 1990. 

Cùng địa chỉ: Ấp NP, xã HN3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1980.  

Địa chỉ: Ấp BC, xã BS, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết H1, sinh năm 1982.  

Địa chỉ: Khu phố 6, phường TH, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
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(Ông G, ông Q, ông T, ông Th, bà L1 có mặt; ông M, ông T1, ông L, bà M, 

bà H1 vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

* Quá trình tố tụng tại Tòa án, người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông 

Nguyễn Văn G trình bày: Ông G và bà Nguyễn Thị Ng sinh năm 1951 kết hôn 

với nhau từ năm 1971. Quá trình chung sống ông bà có 09 người con tên 

Nguyễn Thanh T, sinh năm 1971; Nguyễn Văn M, sinh năm 1973; Nguyễn Vinh 

Q, sinh năm 1974; Nguyễn Quang T1, sinh năm 1977; Nguyễn Thị Mai L, sinh 

năm 1985; Nguyễn Đức L, sinh năm 1988; Nguyễn Đức Th, sinh năm 1990; 

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1980; Nguyễn Thị Tuyết H1, sinh năm 1982. 

Đến ngày 30/10/2019 bà Nguyễn Thị Ng bị nhồi máu cơ tim, tổn thương não 

đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đến nay bà Ng vẫn trong tình trạng không có ý 

thức, suy đa cơ quan, toàn cơ thể bất động. Nay ông G yêu cầu Tòa án tuyên bố 

bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1951 bị mất năng lực hành vi dân sự để ông G 

được quyền quản lý mọi tài sản chung của hai vợ chồng. 

* Quá trình tố tụng tại Tòa án, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan Nguyễn Thanh T, Nguyễn Văn M, Nguyễn Vinh Q, Nguyễn Quang T1, 

Nguyễn Thị Mai L, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Tuyết H1 trình bày: Bà Nguyễn Thị Ng hiện nay đã bị mất ý thức, 

gia đình đang cần tiền để tiếp tục chữa trị cho bà Ng nên các ông bà có ý kiến đề 

nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn G. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, nhận định:  

[1]. Về thẩm quyền giải quyết yêu cầu: Ông Nguyễn Văn G yêu cầu Tòa án 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Nguyễn Thị Ng, 

sinh năm 1951. Căn cứ vào khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm b 

khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự, yêu cầu của ông G thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

[2]. Xét yêu cầu của ông Nguyễn Văn G: Bà Nguyễn Thị Ng là vợ của ông 

Nguyễn Văn G. Đến ngày 30/10/2019 bà Nguyễn Thị Ng bị nhồi máu cơ tim, 

tổn thương não đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh 

viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình, theo quy định tại khoản 1 Điều 376 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015, ông Nguyễn Văn G yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị 

Ng mất năng lực hành vi dân sự. Lý do, bà Ng bà Nguyễn Thị Ng bị nhồi máu 

cơ tim, tổn thương não, không có ý thức, suy đa cơ quan, toàn cơ thể bất 
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động.đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa 

khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 09/01/2020, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom ra Quyết định trưng 

cầu giám định số: 03/2020/QĐ-TCGĐ yêu cầu Viện Pháp y Tâm thần trung 

ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thực hiện giám định năng lực hành vi dân sự của 

bà Nguyễn Thị Ng.  

Tại Kết luận Giám định pháp y tâm thần số: 55/KL-VPYTW ngày 

22/01/2020 của Viện Pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã 

kết luận bà Nguyễn Thị Ng: 

“- Về Y học: hiện nay đương sự bị Mất trí trong bệnh mạch máu (F01-

ICD.10)/Hôn mê/Nhồi máu cơ tim cấp. 

- Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi.”. 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, chấp nhận yêu cầu của ông 

Nguyễn Văn G về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

đối với bà Nguyễn Thị Ng. 

[4]. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

phát biểu về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của 

ông Nguyễn Văn G về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối 

với bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1951; địa chỉ: Số nhà 736 ấp NP, xã HN3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.  

[5]. Về lệ phí việc dân sự: Ông G phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự 

theo quy định pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015; Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn G về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1951; địa chỉ: Số nhà 736 ấp NP, 

xã HN3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn G thuộc trường hợp 

miễn nộp tiền lệ phí việc dân sự sơ thẩm.  

3. Về quyền kháng cáo: Ông G, ông Quang, ông Tùng, ông Thọ, bà Lan  có 

quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom có quyền kháng 

nghị quyết định này trong thời hạn 10 (Mười) ngày, kể từ ngày 19 tháng 9 năm 

2019. Đối với ông Minh, ông Tuyến, ông Lộc, bà Mai, bà Hoa vắng mặt có 
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quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết theo quy định pháp luật. 

 
Nơi nhận:                                                   
- VKSND huyện Trảng Bom; 

- Chi cục THADS huyện Trảng Bom; 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- UBND xã HN3, huyện Trảng Bom (để 

ghi chú vào Sổ Hộ tịch); 

- Các đương sự; 

- Lưu VT, hồ sơ việc dân sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Trần Bá Đức 

 


